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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến nông và nội dung, mức chi cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, ngày 25/04/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:

          
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến nông và nội dung, mức chi cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …tháng ….năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ Tư pháp – Cục KTVBQPPL;

- Bộ Tài chính;

- Bộ NN&PTNT;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- UBMTTQVN- tỉnh VL;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Các Phòng nghiên cứu;

- Lưu: VT.
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QUY ĐỊNH

Quản lý, sử dụng kinh phí khuyến nông và nội dung, mức chi cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 
(Ban hành kèm theo Quyết định số …. /2019/QĐ-UBND,

ngày  …  tháng … năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quy định hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế do ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông và theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ; Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông

2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


b) Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến nông
Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho hoạt động khuyến nông do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) quản lý thực hiện;

2. Nguồn từ thực hiện các hợp đồng tư vấn và dịch vụ khuyến nông;

3. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

4. Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;
5. Ngoài các nguồn kinh phí nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác, lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác để thực hiện tốt mục tiêu của khuyến nông.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Kinh phí khuyến nông của tỉnh được sử dụng cho các hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện theo chương trình, dự án, kế hoạch phù hợp với chủ trương, định hướng, chiến lược, đề án của tỉnh.

2. Hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo quy định của Ủy ban nhân dân các cấp.

3. Các tổ chức, đơn vị được giao kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động khuyến nông phải công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kinh phí cho các đối tượng hưởng thụ theo quy định hiện hành; 

4. Các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp phải đúng mục đích, đúng định mức, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định hiện hành.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo 
1. Nội dung hoạt động và phương thức tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Nội dung chi: 
a) Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn, xây dựng đĩa hình về khuyến nông và giới thiệu, hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực.
b) Chi bồi dưỡng cho giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật.

c) Chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp học; văn phòng phẩm; nước uống; thuê phương tiện, hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học; vật tư thực hành lớp học (nếu có);
d) Chi hỗ trợ chi phí đi lại, tiền ăn, ngủ và công tác phí

3. Mức chi được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 5. Thông tin tuyên truyền

1. Nội dung hoạt động, phương thức tổ chức thông tin tuyên truyền thực hiện theo quy định tại điều 7 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Nội dung chi: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí khuyến nông và các loại tài liệu tuyên truyền khác; thông qua hội chợ, triễn lãm nông nghiệp, hội nghị, hội thi, hội thảo, diễn đàn khuyến nông, tư vấn khuyến nông, câu lạc bộ khuyến nông.

3. Mức hỗ trợ chi tiết được quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định này.

4. Điều kiện được hỗ trợ: Kế hoạch thông tin tuyên truyền được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Điều 6. Xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến nông
1. Nội dung chi:
a) Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học và công nghệ;
b) Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp (Tiêu chuẩn mô hình ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với quy định của Luật Công nghệ cao);
c) Xây dựng mô hình tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững;
d) Nhân rộng mô hình.

2. Mức chi được quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định này.
3. Điều kiện để được hỗ trợ các nội dung quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều này như sau:
a) Đối với người sản xuất:
  - Có địa điểm để thực hiện mô hình trình diễn phù hợp với nội dung, quy trình kỹ thuật của mô hình;
  - Cam kết đầu tư vốn đối ứng cho mô hình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của mô hình;
  - Chưa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách nhà nước trong năm triển khai cho cùng một nội dung của mô hình.
b) Đối với đơn vị tham gia thực hiện triển khai chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông
  - Có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực thuộc chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông;

  - Đủ năng lực để thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông
Điều 7. Tư vấn khuyến nông
1. Nội dung chi: Bồi dưỡng tư vấn viên, hỗ trợ chi phí cho địa điểm tổ chức hoạt động tư vấn khuyến nông (nước trà, điện, vệ sinh), tài liệu phục vụ hoạt động tư vấn khuyến nông, chi phí đi lại cho tư vấn viên.
2. Mức chi:

a) Bồi dưỡng tư vấn viên: 100.000 đồng/lần tư vấn/người;
b) Hỗ trợ chi phí cho địa điểm tổ chức hoạt động tư vấn khuyến nông: 100.000 đồng/lần tư vấn;

c) Tài liệu phục vụ tư vấn khuyến nông: Không quá 10.000 đồng/bộ;

d) Chi phí đi lại: Theo chế độ công tác phí quy định hiện hành.
3. Điều kiện hỗ trợ: 

a) Kế hoạch thực hiện hoạt động tư vấn khuyến nông được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt; 

b) Tư vấn viên có quyết định đủ điều kiện tham gia hoạt động tư vấn khuyến nông của thủ trưởng đơn vị chủ trì hoạt động tư vấn khuyến nông.
Điều 8. Thuê chuyên gia phục vụ hoạt động khuyến nông
1. Nội dung chi: Căn cứ mức độ cần thiết và khả năng kinh phí, thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình, dự án khuyến nông quyết định lựa chọn thuê chuyên gia trong nước; đối với chuyên gia nước ngoài, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh quyết định.

2. Mức chi theo hợp đồng thực tế thỏa thuận với chuyên gia bảo đảm phù hợp giữa yêu cầu của công việc và trình độ của chuyên gia áp dụng theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 12/01/2015 Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.  
Điều 9. Khảo sát học tập trong nước và ngoài nước
1. Nội dung chi: Căn cứ tính hiệu quả trong triển khai chương trình dự án khuyến nông, thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình, dự án khuyến nông xây dựng kế hoạch trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập đoàn khảo sát học tập các mô hình khuyến nông có hiệu quả trên toàn quốc; đối với việc khảo sát học tập kinh nghiệm từ các mô hình khuyến nông ngoài nước, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh quyết định. 

2. Mức chi cho các đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm trong nước áp dụng theo Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; đối với đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm ngoài nước áp dụng Thông tư số 102/2012/TT-BTC, ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí. 
Điều 10.  Mua bản quyền tác giả, công nghệ mới phù hợp 
1. Nội dung chi: Căn cứ tình hình thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn và tính hiệu quả của công nghệ, thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình, dự án khuyến nông tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình UBND tỉnh quyết định.

2. Mức chi được áp dụng theo Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Điều 11. Quản lý chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông
1. Cơ quan quản lý khuyến nông được trích 3% nguồn kinh phí khuyến nông được cấp có thẩm quyền giao dự toán trong năm để chi cho một số nội dung được quy định như sau:
a) Khảo sát đánh giá, kiểm tra giám sát và quản lý: chi công tác phí, xăng dầu, thuê phương tiện đi kiểm tra, thuê chuyên gia, lao động (nếu có), chi làm thêm giờ theo chế độ quy định; văn phòng phẩm, điện thoại, bưu chính, điện nước; quyết toán chương trình, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ khuyến nông và chi khác (nếu có) theo thực tế và theo định mức, chế độ tài chính hiện hành; 
b) Chi hội đồng thẩm định, xác định, đánh giá danh mục chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông; thẩm định chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông giai đoạn, hằng năm và nghiệm thu kết quả thực hiện giai đoạn, hằng năm.
c) Các khoản chi khác phục vụ hoạt động khuyến nông theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền (nếu có). 
2. Đối với tổ chức chủ trì và thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ khuyến nông được trích 5% nguồn kinh phí khuyến nông được cấp có thẩm quyền giao dự toán trong năm để chi một số nội dung như: 
a) Chi cho công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, quyết toán và chi khác (nếu có) theo thực tế và theo định mức, chế độ tài chính hiện hành;

b) Chi thù lao cho Ban Quản lý Chương trình/dự án khuyến nông; Ban Điều hành kế hoạch khuyến nông.
b) Chi tiền công khảo sát thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông;
d) Chi tiền công xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông;

đ) Chi tiền công xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông hằng năm, giai đoạn.

3. Mức chi cho các nội dung tại Điểm b. Khoản 1 và Điểm b. Khoản 2 Điều 11 được áp dụng theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở có sử dụng ngân sách Nhà nước.         
               Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1. Hằng năm, căn cứ vào chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông được Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và mức chi cho hoạt động khuyến nông được Uỷ ban Nhân dân tỉnh quy định. Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn lập dự toán kinh phí khuyến nông cấp tỉnh và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, gửi Sở Tài chính xem xét tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương trình thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách. 
2. Căn cứ dự toán được giao, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thực hiện phân bổ, giao dự toán kinh phí thực hiện Chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông chi tiết theo đơn vị và nội dung, gửi Sở Tài chính kiểm tra theo quy định hiện hành đồng thời gửi Kho bậc nhà nước nơi giao dịch để thực hiện. 

3. Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các hoạt động khuyến nông, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng chế độ quy định của nhà nước về quản lý tài chính hiện hành và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về hiệu quả của các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

4. Phê duyệt các kế hoạch thực hiện chương trình, dự án khuyến nông hằng năm phù hợp với nhiệm vụ khuyến nông đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt; phù hợp với định hướng đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

5. Phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí khuyến nông.
6. Trước ngày 20 tháng 11 hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp tình hình thực hiện chương trình khuyến nông báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Tài chính.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cân đối nguồn ngân sách và đưa vào kế hoạch cấp vốn hàng năm, đảm bảo cho hoạt động khuyến nông mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Hàng năm căn cứ vào kế hoạch, dự toán kinh phí được duyệt và tiến độ thực hiện để cấp phát kinh phí kịp thời nhằm đảm bảo cho hoạt động khuyến nông đạt hiệu quả cao; đồng thời kiểm tra, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và sử dụng kinh phí khuyến nông đúng theo quy định.
Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố hàng năm rà soát, tổng hợp và xây dựng kế hoạch khuyến nông trên địa bàn trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đồng thời, phối hợp với đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng quý, năm báo cáo tình hình thực hiện các chương trình/dự án/kế hoạch khuyến nông trên địa bàn.

2.  Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào khả năng nguồn ngân sách của huyện, thị xã, thành phố chủ động phân bổ kinh phí từ ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ công tác khuyến nông cho các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

Theo dõi tình hình, nhu cầu của các cơ sở nông nghiệp nông thôn hàng năm, rà soát, tổng hợp và đề xuất gửi về Phòng Nông nghiệp. Đồng thời, phối hợp với đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình/dự án/kế hoạch khuyến nông trên địa bàn.

Điều 16. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến nông

1. Lập chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ (được giao nhiệm vụ) phải tổ chức triển khai thực hiện dự án, kế hoạch theo các nội dung đã được phê duyệt, các điều khoản của hợp đồng ký kết; sử dụng kinh phí đúng theo quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích và chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trường hợp có thay đổi, phát sinh trong quá trình thực hiện thì tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để giải quyết.
3. Tạo điều kiện thuận lợi cho sở, ngành, địa phương trong việc kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện và nghiệm thu các chương trình, dự án, kế hoạch và nhiệm vụ khuyến nông; thực hiện thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

4. Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin đã cung cấp, có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu trong quá trình xây dựng, thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch và nhiệm vụ khuyến nông. 
5. Trước ngày 15 của tháng đầu quý, các đơn vị được giao thực hiện  chương trình, dự án, kế hoạch và nhiệm vụ khuyến nông có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, các cá nhân, tổ chức có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bằng văn bản để tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


PHỤ LỤC 01
 (Ban hành kèm theo Quyết định số …/2019/QĐ-UBND ngày …. tháng …năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

NỘI DUNG VÀ MỨC CHI BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VÀ ĐÀO TẠO
	STT
	Nội dung chi
	Mức chi  
	Căn cứ áp dụng

	1
	Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn, Xây dựng băng đĩa hình về khuyến nông 
	
	Thông tư số 76/2018/TT-BTC, ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp)

	1.1
	Viết mới giáo trình, sách, sổ tay quy trình kỹ thuật (không bao gồm ảnh)
	
	 
	 

	
	- Viết mới
	0,1/trang A4.

Tính theo trang đánh máy A4 tiêu chuẩn
	
	

	
	- Bổ sung, tái bản
	1,0 -2,0/bộ
	
	 

	1.2
	Biên soạn tranh, tờ gấp kỹ thuật
	 
	
	 

	
	- Viết mới
	1,0- 2,0 /trang A4 theo hợp đồng.

 Tính theo trang đánh máy A4 tiêu chuẩn
	
	


	
	- Bổ sung, tái bản bộ tranh
	1,0 /bộ
	
	 

	
	- Bổ sung, tái bản tờ gấp
	0,5 /tờ
	
	 

	1.3
	Biên soạn sách tuyển tập, hợp tuyển, kỷ yếu
	0,1 /trang A4
	
	 

	1.4
	Nhuận ảnh 
	
	
	

	
	- Ảnh bìa
	0,3 /ảnh
	

	
	 - Trang ruột là ảnh chụp, hình vẽ minh họa
	0,15/ảnh
	

	
	 - Ảnh lịch lớn (ảnh chính)
	1,0/ảnh
	

	
	 - Ảnh lịch nhỏ (ảnh phụ, minh họa)
	0,3/ảnh
	

	1.5
	Thuê chuyên gia đánh giá, thẩm định giáo trình, sách.
	1,0 /bộ
	 

	1.6
	Biên tập, hiệu chỉnh, hoàn thiện trước khi in
	1,0/bộ
	 Theo thực tế và chế độ hiện hành

	1.7
	Tổ chức giảng thử, lấy ý kiến góp ý xây dựng giáo trình, tài liệu, ấn phẩm khuyến nông (Có kiểm tra giám sát của đơn vị chủ trì thực hiện)
	
	Áp dụng tại Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo quyết định này



	2
	Biên soạn bộ công cụ bài giảng (đĩa hình, tranh minh họa)
	Theo đơn đặt hàng hoặc theo quy định hiện hành
	

	3
	Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên
	 2.000.000 đồng/người/buổi 

(một buổi được tính bằng 4 tiết học)
	Thông tư  số 36/2018/TT-BTC, ngày 30/3/2018 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng CBCCVC

	3.1
	Giảng viên, Báo cáo viên là Bí thư, Chủ tịch cấp tỉnh hoặc tương đương
	1.000.000 đồng/buổi thực giảng
	Quyết định 918/QĐ-BNN-TC ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ NNN&PTNT

	3.2
	Giảng viên, Báo cáo viên là Giáo sư, Tiến sỹ, Nghệ nhân, Phó bí thư tỉnh hoặc tương đương
	800.000đồng/buổi thực giảng
	

	3.3
	Giảng viên, Báo cáo viên là Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh; Lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện, Trường, Trung tâm trực thuộc Bộ, Lãnh đạo Sở hoặc tương đương
	600.000đồng/buổi thực giảng
	

	3.4
	Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương, cấp tỉnh trở lên hoặc tương đương
	500.000đồng/buổi thực giảng
	

	3.5
	Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện trở xuống hoặc tương đương
	400.000đồng/buổi thực giảng
	

	3.6
	Trợ giảng
	300.000đồng/buổi thực giảng
	

	4
	Chi phí in ấn tài liệu, vật tư, văn phòng phẩm
	
	

	4.1
	Tài liệu học cho đối tượng nhận chuyển giao hưởng lương và không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước
	Hỗ trợ 100% theo thực tế 
	

	4.2
	Văn phòng phẩm (giấy A4, giấy A0, bút, tập vở, bìa sơ mi, viết bảng, viết lông màu, băng dính, thước kẻ,...)
	 Theo thực tế, bình quân tối đa không quá 50.000đồng/người/ lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo
	

	4.3
	Vật tư học tập, thực hành, dụng cụ thao tác, mẫu vật,...
	Theo thực tế và quy định hiện hành
	

	5
	Chi phí đi lại, tiền ăn, ngủ và công tác phí 
	

	5.1
	Đối tượng nhận chuyển giao công nghệ
	
	

	a
	Tiền xe đi lại cho học viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước
	
	Hướng dẫn số: 40/HDLN-STC ngày 20/01/2015

	-
	Đối với các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo tổ chức tại tỉnh (các phường thuộc Thành phố Vĩnh Long)
	40.000đồng/người/ngày
	

	-
	Đối với các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo tổ chức tại các huyện (thị trấn), thị xã (phường).
	30.000đồng/người/ngày
	

	-
	Đối với các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo tổ chức tại các xã
	20.000đồng/người/ngày
	

	b
	Tiền xe ăn cho học viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước
	
	

	-
	Đối với các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo tổ chức tại tỉnh (các phường thuộc Thành phố Vĩnh Long)
	50.000đồng/người/ngày
	

	-
	Đối với các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo tổ chức tại các huyện (thị trấn), thị xã (phường) và các xã.
	40.000đồng/người/ngày
	

	c
	Tiền ở cho học viên 
	Theo thực tế
	

	-
	Đối với các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo tổ chức tại tỉnh (các phường thuộc Thành phố Vĩnh Long)
	150.000đ/người/ngày
	

	-
	Đối với các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo tổ chức tại các huyện (thị trấn), thị xã (phường) và các xã.
	100.000đ/người/ngày
	

	5.2
	Đối tượng chuyển giao công nghệ
	

	
	Tiền ăn, ở và chi phí đi lại
	 Theo chế độ công tác phí hiện hành
	Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

	6
	Chi khác 
	

	6.1
	Chi thuê hội trường, phòng học; thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy (máy chiếu, máy vi tính, âm thanh, ánh sáng, thiết bị khác....)
	Theo thực tế và chế độ hiện hành
	

	6.2
	Thuê xe đưa đón giảng viên, học viên, ban tổ chức tham quan thực tế phù hợp nội dung chủ đề của lớp học
	Theo thực tế và chế độ hiện hành
	

	6.3
	Tiền nước uống 
	15.000đồng/người/ngày 
	
	

	6.4
	Chi quản lý lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo
	Không quá 5% trên tổng số kinh phí hỗ trợ cho lớp đào tạo, tập huấn (thời gian tổ chức lớp phải ít nhất 3 ngày/khóa học)
	

	6.5
	Thuê điểm khảo sát và thực tập
	Theo thực tế. Tối đa 1.000.000đồng/điểm/lần
	

	6.6
	Chi phí in phiếu đánh giá học viên, giấy chứng nhận, thuốc y tế thông thường lớp học
	 Theo thực tế




 

PHỤ LỤC 02
 (Ban hành kèm theo Quyết định số …/2019/QĐ-UBND ngày …. tháng …năm 2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG 
THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

	STT
	Nội dung chi
	Mức chi 
	Căn cứ áp dụng

	1
	Phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu khuyến nông, tạp chí khuyến nông 
	Theo thực tế chương trình tuyên truyền về hoạt động khuyến nông hàng năm được phê duyệt
	

	1.1
	Chi nhuận bút, tuyên truyền khuyến nông
	
	Áp dụng Nghị định số  18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực  báo chí, xuất bản

	a
	Chi nhuận bút: Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút (tùy loại áp dụng theo quy định) x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút (bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm trả nhuận bút). 
	

	-
	Bài viết (ký sự, phóng sự, phỏng vấn, hướng dẫn kỹ thuật, tổng quan,...)
	
	

	
	+ Phản ánh hoạt động, gương điển hình
	0,3-0,5 /bài
	

	
	+ Giới thiệu, hướng dẫn công nghệ kỹ thuật mới do tác giả thực hiện hoặc do tác giả phỏng vấn
	0,5-0,8 /bài
	

	
	+ Bài viết tổng quan, chuyên đề, đánh giá dài kỳ
	0,6-1,0 /bài
	

	
	+ Bài đặt theo yêu cầu
	1,0-1,5 /bài
	

	-
	Trả lời bạn đọc 
	0,1-0,4 /lần
	Tính theo thực tế số lần trả lời

	-
	Trang thơ, truyện vui, câu đối (Bài thơ, câu đối và Truyện vui nông thôn)
	0,2-0,5/bài thơ, 
	 Bài đặt theo yêu cầu 0,5/bài

	
	
	0,3-1,0 /câu đối
	Tối đa 1,0/ câu đối đặt hàng

	-
	Tin, bài
	0,1-0,4/ tin
	 

	-
	Giới thiệu văn bản pháp luật, giới thiệu quy trình kỹ thuật
	0,1-0,2 /tin, bài
	 

	-
	Dịch ra tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc và ngược lại
	0,2/trang A4 
	Trang đánh máy A4 tiêu chuẩn

	-
	Nhuận ảnh trên trang tin
	0,15/ảnh; 0,3/ảnh bìa
	 

	-
	Phụ cấp Ban Biên tập Bản tin và trang Web
	 
	 

	
	+Tổng biên tập
	1,0 /số
	Chịu trách nhiệm xuất bản

	
	+Phó Tổng biên tập
	0,8 /số
	 

	
	+ Thư ký biên tập
	0,4 /số
	 

	
	+ Biên tập, chỉnh sửa (Áp dụng cho các bài ký sự, phóng sự, phỏng vấn, quy trình kỹ thuật).
	0,1 /bài
	

	-
	Mã hóa và nhập dữ liệu Website
	0,5 /tháng
	Thanh toán theo hình thức khoán

	-
	Bảo trì, quản trị Website
	
	

	b
	Tuyền truyền nhân rộng mô hình
	
	

	-
	Làm pano tuyên truyền, gắn biển mô hình trình diễn
	Theo thực tế và quy định hiện hành, tối đa 2.000.000đ/điểm trình diễn
	

	-
	Viết bài đưa tin, tuyên truyền trên các thông tin đại chúng
	
	Áp dụng tại Phụ lục số 02 được ban hành kèm theo quyết định này

	-
	Hội thảo tham quan mô hình
	
	Áp dụng tại Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo quyết định này

	-
	 Xây dựng đĩa hình kỹ thuật
	Định mức tùy loại băng đĩa hình theo các nội dung của phụ lục này
	

	1.2
	Chi xây dựng băng hình, đĩa hình
	

	a
	Chi sản xuất phim tư liệu, video clip phục vụ tập huấn, đào tạo
	Tối đa 15.000.000 đồng/phim. Thời lượng 10-15 phút
	

	
	- Chi phí ăn, ở, đi lại
	Theo chế độ công tác phí hiện hành
	

	
	- Đạo diễn, xây dựng kịch bản
	2,0 /phim
	 

	
	- Quay phim
	1,4 /phim
	 

	
	- Thù lao người được phỏng vấn
	0,2 /người/lần
	Tối đa 5 người/phim

	
	- Kỹ thuật dựng, lồng tiếng, hiệu ứng
	0,5//người
	 Tối đa 3 người/phim

	
	- Vật tư, mẫu vật, đạo cụ
	Theo thực tế và chế độ hiện hành
	

	b
	Chi phí xây dựng băng đĩa hình phục vụ chuyên mục, chuyên đề thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phục vụ đào tạo, tập huấn
	 Áp dụng quy định tại Quyết định 918/QĐ-BNN-TC ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ NNN&PTNT

	
	- Khoa học kỹ thuật mới
	63.600.000đồng/chuyên đề
	- Thời lượng: 30 phút/chuyên đề

- Đạt tiêu chuẩn phát sóng trên hệ thống truyền hình

- Phát sóng trên phạm vi toàn quốc

	
	- Tọa đàm; hỏi đáp
	34.750.000 đồng/chuyên đề
	

	
	- Giới thiệu gương điển hình: Mô hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi, vượt khó thoát nghèo
	22.750.000 đồng/chuyên đề
	

	
	- Chuyên mục “khuyến nông”
	15.100.000đồng/chuyên đề
	Thời lượng: 15 phút/chuyên đề

	
	- Hướng dẫn, tư vấn từ quản lý đến sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ
	7.930.000đồng/chuyên đề
	Thời lượng: 5 phút/chuyên đề

	
	- Chuyên đề, chuyên mục đặc thù
	 Theo hình thức đặt hàng: Nội dung, thời lượng và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	

	c
	Chi hội thảo góp ý, hội đồng duyệt kịch bản và nghiệm thu: không quá 3 lần/cho băng hình, đĩa hình, bộ tài liệu, phim tài liệu, kỹ thuật khuyến nông

	-
	Thuê hội trường, phương tiện, thiết bị phục vụ, tài liệu, nước uống, văn phòng phẩm
	Theo thực tế và chế độ hiện hành
	

	-
	Chi Hội đồng tư vấn, tuyển chọn, thẩm định, nghiệm thu
	Tối đa 2 lần họp Hội đồng/giáo trình, kịch bản phim, bộ tài liệu
	Áp dụng theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 32/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở có sử dụng NSNN

	-
	Tiền tàu xe, phương tiện, tiền ngủ, chi phí đi lại cho đại biểu, thành viên hội đồng, ban tổ chức (nếu có)
	Theo chế độ công tác phí
	

	1.3
	Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống khuyến nông: Thuê đường truyền, mua phần mềm, cập nhật dữ liệu, bảo trì, bảo mật thông tin.
	Theo thực tế và dự toán kế hoạch phê duyệt
	Thông tư số 194/2012/TT-BTC, ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính 

	2
	 Hội chợ, triễn lãm nông nghiệp


	Theo thực tế và quy mô hoạt động, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán.
	Theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 15/6 /2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  xây dựng quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long.

	2.1
	Thông tin tuyên truyền quảng bá về hoạt động hội chợ
	 Theo thực tế và quy định hiện hành
	

	2.2
	Chi trưng bày mẫu vật, sản phẩm nông, lâm, thủy, hải sản,...
	Theo thực tế và quy định hiện hành
	

	2.3
	Thuê mặt bằng, dàn dựng, lắp đặt gian hàng (Các gian hàng sản phẩm nông nghiệp, vật tư, thiết bị phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp).
	Theo thực tế và quy định hiện hành
	

	2.4
	Chi phí vận chuyển sản vật, thuê, mua dụng cụ trưng bày sản phẩm cho các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp
	Theo thực tế và quy định hiện hành
	

	2.5
	Chi hoạt động cho những người tham gia tổ chức hoạt động gian hàng (Ban tổ chức), gồm tiền ăn, ở, đi lại 
	Theo chế độ công tác phí hiện hành đối với công chức, viên chức nhà nước
	

	2.6
	Hội thảo chuyên đề trong chương trình hoạt động của Hội chợ nông nghiệp (nếu có)
	 Theo quy định hiện hành
	

	2.7
	Khen thưởng
	Theo quy định hiện hành
	

	2.8
	Tiền công trực làm thêm giờ, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, phục vụ...
	Theo thực tế và quy định hiện hành
	 

	2.9
	Điện, nước
	Theo thực tế và quy định hiện hành
	

	2.10
	Quản lý, kiểm tra, giữ gìn an ninh trật tự,...
	Theo chế độ hiện hành
	

	3
	 Diễn đàn, hội thảo Khuyến nông
	Diễn đàn
	Hội thảo

	3.1
	Khảo sát tìm điểm tham quan phục vụ diễn đàn, hội thảo (tiền xe, công tác phí, ngủ)
	Theo chế độ công tác phí

	3.2
	Hội trường, trang trí, gồm có âm thanh ánh sáng
	Theo thực tế 

	3.3
	Trưng bày giới thiệu ảnh, mẫu vật có liên quan đến chủ đề diễn đàn
	Theo kế hoạch phê duyệt

	3.4
	Văn phòng phẩm
	Theo thực tế 

	3.5
	Tài liệu phục vụ diễn đàn (đánh máy, in, đóng tập)
	 Theo thực tế, tối đa 120 trang/bộ

	3.6
	Pano tuyên truyền, băng rôn, bảng hiệu
	Theo thực tế, không quá 5 chiếc/diễn đàn
	Theo thực tế, không quá 4 chiếc/hội thảo

	3.7
	- Video clip phục vụ diễn đàn
	15.000.000đồng/video/diễn đàn
	

	3.8
	Chi Ban tổ chức, Đoàn chủ tọa, Ban cố vấn, báo cáo viên và đại biểu khách mời
	 Áp dụng theo mức chi quy định tại khoản 5 điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ tài chính, Bộ Khoa học công nghệ 

	 
	- Bồi dưỡng Đoàn chủ tọa (diễn đàn)
	1.500.000đồng/người, tối đa 03 người/diễn đàn
	

	
	- Bồi dưỡng chủ trì (hội thảo)
	
	1.500.000đồng/người, tối đa 02 người/hội nghị

	 
	- Ban cố vấn khoa học (Diễn đàn)
	500.000đồng/người, tối đa 06 người/diễn đàn.
	

	
	- Báo cáo viên trình bày báo cáo tại diễn đàn, hội thảo
	1.000.000đồng/báo cáo, tối đa 3 báo cáo viên/diễn đàn
	1.000.000đồng/báo cáo, tối đa 2 báo cáo viên/hội thảo

	
	- Bồi dưỡng viết bài báo cáo chuyên đề, khoa học theo đặt hàng nhưng không trình bày tại diễn đàn, hội thảo (Báo cáo tối thiểu 5 trang A4)
	500.000đồng/báo cáo, tối đa 15 báo cáo/diễn đàn.


	500.000đồng/báo cáo, tối đa 10 báo cáo/hội nghị



	
	- Thư ký diễn đàn, hội thảo
	500.000đ/người

	 
	- Bồi dưỡng đại biểu, khách mời, chuyên gia kỹ thuật
	200.000đồng/người, tối đa 50 người/diễn đàn. 
	

	 
	- Chi phí đi lại, tiền ngủ cho Đoàn chủ tọa, chủ trì, Ban tổ chức, Ban cố vấn, khách mời
	Theo chế độ công tác phí hiện hành

	3.9
	Chi nước uống đại biểu
	Thực hiện theo chế độ hiện hành

	
	
	Tối đa không quá 150 người
	Tối đa không quá 100 người

	3.10
	Chi tiền ăn, đi lại cho đại biểu không trong danh sách hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp
	Thực hiện theo chế độ hiện hành

	
	- Chi hỗ trợ tiền ăn 
	150.000đ/người

	
	
	Tối đa không quá 100 người
	Tối đa không quá 60 người

	
	- Chi hỗ trợ tiền xe 
	Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

	3.11
	Hỗ trợ đưa nông dân tham dự diễn đàn (tiền xe, tiền ngủ, nước uống, tiền ăn) bao gồm cả tham quan mô hình (nếu có)
	Theo thực tế và chế độ công tác phí hiện hành, tối đa 10.000.000 đồng/đoàn/diễn đàn.
	

	4
	 Hội thi 

	4.1
	Thông tin, tuyên truyền về hội thi
	Theo thực tế và quy mô hội thi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán, hỗ trợ từ ngân sách địa phương tối đa không quá 10.000.000đồng/hội thi
	

	4.2
	Hội trường, trang trí, thiết bị, phương tiện
	Theo thực tế và chế độ hiện hành
	

	4.3
	Dẫn chương trình hội thi
	Theo thực tế và chế độ hiện hành, không quá 2 người
	

	4.4
	Ban giám khảo, Hội đồng tư vấn khoa học.
	 
	 

	a
	Bồi dưỡng Ban giám khảo
	Chi hỗ trợ 1.000.000đồng/người/ hội thi. Tối đa 07 người/hội thi
	

	b
	Bồi dưỡng Hội đồng tư vấn khoa học
	Chi hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/hội thi. Tối đa 05 người/hội thi
	

	c
	Bồi dưỡng Ban thư ký
	150.000đồng/người/ngày,tối đa 03 người/hội thi 
	

	c
	Tiền ngủ, đi lại
	Thực hiện theo chế độ công tác phí hiện hành
	

	4.5
	Quy chế, thể lệ, câu hỏi và đáp án
	 
	 

	a
	Biên soạn quy chế và thể lệ hội thi (Từ xây dựng bản thảo đến chỉnh sửa hoàn chỉnh chính thức)
	500.000 đồng/hội thi
	

	b
	Biên soạn câu hỏi và đáp án 
	Tối đa 25.000đ/1 câu hỏi được chọn đưa vào bộ đề thi (kể cả đáp án)
	

	c
	Chi họp Hội đồng thẩm định góp ý Quy chế, thể lệ
	Theo thực tế, tối đa 02 lần/hội thi
	

	
	- Tiền nước uống
	15.000đồng/người/buổi
	 

	
	- Bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng
	300.000đồng/người
	 

	
	- Bồi dưỡng ủy viên Hội đồng
	200.000đồng/người
	 

	
	- Bồi dưỡng Thư ký hành chính
	200.000đ/người/ngày, tối đa 03 người/hội thi
	 

	
	- Bồi dưỡng khách mời
	70.000 đồng/người
	 

	4.6
	Thức ăn, hóa chất, mẫu vật, vật tư, dụng cụ, đồ dùng phục vụ
	Hỗ trợ 100%  theo thực tế và trừ phần thu hồi (nếu có). Tối đa 10.000.000đồng/đội/hội thi
	

	4.7
	Đạo diễn, biên tập, dàn dựng chương trình
	
	

	
	- Quy mô cấp quốc gia
	Tối đa 20.000.000 đồng/đội/hội thi
	

	
	- Quy mô cấp vùng
	Tối đa 10.000.000 đồng/đội/hội thi tế) 
	

	
	- Thuê địa điểm tập luyện 
	Theo thực tế và chế độ hiện hành, tối đa không quá  2.000.000đồng/hội thi
	

	
	- Thuê trang phục, đạo cụ, âm thanh
	 Theo thực tế và chế độ hiện hành, tối đa không quá 3.000.000đồng/hội thi
	

	4.8
	Hỗ trợ đội tuyển tập luyện và dự thi:Thuê địa điểm, bồi dưỡng người huấn luyện, giảng dạy, hỗ trợ thí sinh tiền ăn, nước uống, đi lại, nghỉ đêm (nếu có)
	Mức hỗ trợ từ NS địa phương tối đa 50.000.000đồng/đội/hội thi
	Áp dụng tại Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo quyết định này

	4.9
	Chi khác
	 
	 

	a
	Tiền công, quản lý, bảo vệ, phục vụ, vệ sinh
	Tối đa 200.000đ/công, tối đa 30 công/hội thi
	

	b
	Chi hoạt động của Ban tổ chức: ăn,nghỉ và đi lại
	Thực hiện theo chế độ công tác phí hiện hành
	

	c
	Khen thưởng
	Theo chế độ khen thưởng hiện hành
	

	d
	Điện, nước
	Theo thực tế
	

	e
	Quản lý, triển khai, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện, nghiệm thu, báo cáo đánh giá kết quả hội thi.
	Theo chế độ hiện hành, tối đa 3% tổng kinh phí hội thi
	

	5
	Hội nghị sơ tổng kết, hội thảo chuyên đề, hội nghị giao ban khuyến nông: Áp dụng theo Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND, ngày 8/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long

	6
	Câu lạc bộ khuyến nông (CLBKN)
	

	6.1
	Thành lập CLBKN
	
	

	a
	Tài liệu cho đại biểu 
	 Chi theo thực tế, không quá 20.000đ/bộ tài liệu
	

	b
	Bảng tên, nội quy sinh hoạt CLBKN, Backcrop, bandroll
	Theo thực tế nhưng không quá 2.500.000đ/CLB
	

	c
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động ban đầu (mới thành lập)
	2.000.000đồng/CLBKN
	

	d
	Chi phí tập huấn cho Ban chủ nhiệm CLBKN, bao gồm: tài liệu, tiền ăn, ở, đi lại
	 
	Áp dụng theo Phụ lục 01 được ban hành kèm theo Quy định này

	e
	Chi phí cho Ban tổ chức (ăn, tiền xe, phụ cấp công tác)
	 Theo chế độ công tác phí hiện hành
	

	6.2
	Duy trì hoạt động CLBKN
	
	

	a
	Hỗ trợ chi phí trà nước, điện, vệ sinh cho sinh hoạt câu lạc bộ hằng tháng
	100.000đ/lần sinh hoạt CLBKN/CLB
	

	b
	Tạp san nông nghiệp nông thôn Vĩnh Long
	Theo thực tế nhưng tối đa 50.000đ/bản
	


PHỤ LỤC 03
 (Ban hành kèm theo Quyết định số …/2019/QĐ-UBND ngày …. tháng …năm 2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 
NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

TRÌNH DIỄN KHUYẾN NÔNG

	STT
	Nội dung chi
	Mức chi hỗ trợ tối đa
	Ghi chú

	1
	Xây dựng mô hình trình diễn về sản xuất nông nghiệp
	 
	 

	1.1
	Hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi
	Hỗ trợ  50%


	

	1.2
	Hỗ trợ thiết bị và vật tư thiết yếu (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn, thuốc thú y, thủy sản (hóa chất), thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản …)
	
	

	2
	Mô hình trình diễn ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có thẩm quyền 
	Hỗ trợ tối đa 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình
	

	3
	Xây dựng mô hình cơ giới hóa trong nông nghiệp, bảo quản chế biến, ngành nghề nông thôn
	Hỗ trợ 30% chi mua công cụ, máy cơ khí, thiết bị nhưng không quá 60 triệu đồng/mô hình.
	

	4
	Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thiết bị công nghệ tưới nước tiết kiệm; nhà lưới; thiết bị quản lý môi trường phục vụ sản xuất nông nghiệp an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chất lượng nông sản
	40% tổng kinh phí mô hình. Mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/mô hình. 
	

	5
	Mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả bền vững
	 Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện mô hình nhưng không quá 100 triệu đồng/mô hình
	

	6
	Chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh khi tham gia xây dựng mô hình theo quy định hiện hành (đối với tất cả các loại mô hình)
	Hỗ trợ tối đa 100% chi phí
	

	7
	Chỉ đạo kỹ thuật mô hình trình diễn
	Bằng mức lương tối thiểu do nhà nước quy định tại thời điểm thuê.
	

	8
	Chi triển khai mô hình trình diễn
	 
	 

	8.1
	Tiền ăn cho người tham gia tập huấn, tổng kết
	 
	Mức chi hỗ trợ áp dụng tại Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo quyết định này.

	8.2
	Mô hình sản xuất hiệu quả
	Mức chi tối đa không quá 12.000.000đồng/mô hình
	

	8.3
	Mô hình công nghệ cao 


	Tối đa không quá 15.000.000đồng/mô hình
	. 

	9
	Chi nhân rộng mô hình điển hình sản xuất tiên tiến ra diện rộng 
	Mức chi 15.000.000đồng/ mô hình, điển hình sản xuất tiên tiến  
	 Mức chi hỗ trợ áp dụng tại Phụ lục số 01 và 02 được ban hành kèm theo quyết định này

	
	- Chi hỗ trợ kinh phí thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, hội thảo
	
	


Dự thảo
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